
Stt Khách sạn Địa chỉ
Loại 

hạng

Tổng

 số phòng

Giá phòng 

(bao gồm ăn 03 bữa, chưa 

bao gồm vận chuyển)

Phụ thu trẻ em tại 

khách sạn

Giá các dịch vụ (vận 

chuyển, xét nghiệm 

theo quy định)

Điện thoại 

liên hệ

Quyết định 

thành lập khu 

cách ly

1

Nhà khách Thanh Niên 

thuộc  Trung tâm Thanh 

thiếu niên miền Trung

Thôn Ngọc An, xã Tam 

Tiến, huyện Núi Thành
CXH 50 650,000đ/1p/02 người

Trẻ từ 3 -6 tuổi 

phụ thu 100,000 đồng

Từ 6-12 tuổi phụ thu 

200.000 đồng

0943048991

Trần Thị Khánh 

Chi

Quyết định số 

2655/QĐ-

UBND ngày 

16/9/2021

2
Le Pavillon Hội An 

Boutique

Tổ 1, khối Sơn Phong, P. 

Cẩm Châu, thành phố 

Hội An

CXH 67
700,000đ/01p/02 người

Trẻ từ 3 -6 tuổi 

phụ thu 150,000 đồng

Từ 6-12 tuổi phụ thu 

200.000 đồng

0905767037

Nguyễn Thị 

Kim Liên

3
Fivitel Hội An thuộc 

Công ty Cổ phần FVG

Lô 19-01 Khu Đô thị 

Phước Trạch, P. Cửa 

Đại, Hội An

CXH 79
700,000đ/01p/02 người

Trẻ từ 3 -6 tuổi 

phụ thu 150,000 đồng

Từ 6-12 tuổi phụ thu 

200.000 đồng

0901130089

Đinh Thị Nga

QĐ số 

1697/QĐ-

UBND ngày 

22/6/2021

4

Belle Maison Hadana 

Hội An 

thuộc Bảo Lâm Phương - 

Chi nhánh Hội An

538 Cửa Đại, phường 

Sơn Phong, thành phố 

Hội An

4 85 800,000đ/01p/02 người

Trẻ từ 3 -6 tuổi 

phụ thu 150,000 đồng

Từ 6-12 tuổi phụ thu 

200.000 đồng

0936575575

Nguyễn Phương 

Anh

QĐ số 

1742/QĐ-

UBND ngày 

25/6/2021

5

Khách sạn ÊMM Hội An 

thuộc Công ty CP Thiên 

Minh Hòa Bình

Số 187 Lý Thường Kiệt, 

Hội An
CXH 84 800,000đ/01p/02 người

Trẻ từ 3 -6 tuổi 

phụ thu 150,000 đồng

Từ 6-12 tuổi phụ thu 

200.000 đồng

0905662900

Ngô Thị Kim 

Anh

QĐ số 

2855/QĐ-

UBND ngày 

16/10/2020

Tổng cộng 365

Phụ lục IV

DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ CÁCH LY TẬP TRUNG CÓ THU PHÍ ĐÓN NGƯỜI DÂN QUẢNG NAM TỪ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH, 

THÀNH PHỐ VỀ QUẢNG NAM CÁCH LY

(Đính kèm Kế hoạch số:          /KH-BCĐ ngày         /9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

 Xét nghiệm: mẫu lấy 

đơn, xét nghiệm gộp 

5, giá 300.000đ; thu 2 

lần tại KS, lần 3 tại 

cộng đồng địa phương 

lấy mẫu chuyển vào 

CDC xét nghiệm miễn 

phí.

Vận chyển: 

100,000đồng/01 người


